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STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ TÊN THỦ TỤC 

1 NGUYỄN VĂN 

QUANG 

Thôn Quảng 

Bình 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

2 NGUYỄN HỮU 

NAM 

Khu đất mới Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

3 VŨ THỊ THIỆU Đồng Mỹ Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

4 NGUYỄN VĂN PHÚ 

NỘP THAY ĐẶNG 

VĂN CẢNH 

&#40;CẤP LẦN 

ĐẦU&#41; 

Thôn Vũ Xá Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu 

đối với cá nhân, cộng đồng dân 

cƣ, hộ gia đình đang sử dụng đất 

5 ĐẶNG THỊ CHIÊN 

&#40;VẦN&#41; / U 

107614 

Thôn Viên Chử Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

6 NGUYỄN THÀNH 

TRUNG 

Thôn Lƣơng Xá 

Nam 

Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể 

lao động tiên tiến” 

7 NGUYỄN THỊ 

NGÂN  AG 383119 

Thôn An Thái Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

8 NGUYỄN QUANG 

HUY NỘP THAY 

NGUYỄN QUÝ VỞ / 

DA 991526 

Thôn Thƣợng 

Đỗ 2 

Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

9 PHẠM THỊ TẬP Thiên Đông Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

10 PHẠM VĂN TOÁN Phƣơng Duệ Thủ tục tặng giấy khen của Chủ 

tịch UBND huyện cho cá nhân, 

tập thể theo công trạng 

11 PHẠM VĂN TOÁN Phƣơng Duệ Thủ tục tặng danh hiệu 

&#34;Lao động tiên tiến&#34; 



12 PHẠM VĂN TOÁN Phƣơng Duệ Thủ tục tặng danh hiệu 

&#34;Chiến sĩ thi đua cơ 

sở&#34; 

13 TRẦN THỊ MAI Số nhà 07, Ngõ 

18, Đƣờng 

20/9, Khu Đồng 

Văn 

Thủ tục tặng danh hiệu 

&#34;Lao động tiên tiến&#34; 

14 PHẠM VĂN TÍNH  / 

U 092182 

Thôn An Bình Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

15 PHẠM THỊ NGÂN Văn Minh Thủ tục tặng giấy khen của Chủ 

tịch UBND huyện cho cá nhân, 

tập thể theo công trạng 

16 NGUYỄN ĐỨC 

QUÂN NỘP THAY 

NGUYỄN ĐỨC 

PHƢƠNG / DA 

900177 

Thôn Thƣợng 

Đỗ2 

Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

17 ĐỖ MẠNH HUYÊN Phạm Xá 1 Thủ tục tặng danh hiệu 

&#34;Lao động tiên tiến&#34; 

18 PHẠM VĂN 

PHƢỢNG / U 107242 

Thôn Viên Chử Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

19 TRẦN THỊ MAI Số nhà 07, Ngõ 

18, Đƣờng 

20/9, Khu Đồng 

Văn 

Thủ tục tặng danh hiệu 

&#34;Chiến sĩ thi đua cơ 

sở&#34; 

20 TRẦN THỊ MAI Số nhà 07, Ngõ 

18, Đƣờng 

20/9, Khu Đồng 

Văn 

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ 

tịch UBND huyện cho cá nhân, 

tập thể theo công trạng 

21 TRẦN THỊ ANH 

NỘP THAY 

NGUYỄN ĐỨC 

NHẪM &#40; CẤP 

LẦN ĐẦU&#41; 

Thôn Trung 

Tuyến 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu 

đối với cá nhân, cộng đồng dân 

cƣ, hộ gia đình đang sử dụng đất 

22 NGUYỄN THÀNH 

TRUNG 

Thôn Lƣơng Xá 

Nam 

Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể 

lao động tiên tiến” 



23 NGUYỄN VĂN 

TUYỀN 

SỐ 3/17, NGÕ 

86, PHỐ 

HỒNG THÁI, 

KHU AN 

THÁI 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

24 TRẦN THỊ MAI Số nhà 07, Ngõ 

18, Đƣờng 

20/9, Khu Đồng 

Văn 

Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể 

lao động tiên tiến” 

25 TÔ THỊ CHIỀU 

&#40; CẤP LẦN 

ĐẦU&#41; 

Thôn Bằng Lai Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu 

đối với cá nhân, cộng đồng dân 

cƣ, hộ gia đình đang sử dụng đất 

26 TRẦN THỊ MAI Số nhà 07, Ngõ 

18, Đƣờng 

20/9, Khu Đồng 

Văn 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ 

tịch UBND cấp huyện về thành 

tích thi đua theo chuyên đề 

27 NGUYỄN ĐÌNH 

THOẢNG &#40;CẤP 

LẦN ĐẦU&#41; 

Khu dân cƣ Ga Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu 

đối với cá nhân, cộng đồng dân 

cƣ, hộ gia đình đang sử dụng đất 

28 TRẦN THỊ THÂN 

&#40;CẤP LẦN 

ĐẦU&#41; 

Thôn Phƣơng 

Duệ 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu 

đối với cá nhân, cộng đồng dân 

cƣ, hộ gia đình đang sử dụng đất 

29 PHẠM VĂN TOÁN Phƣơng Duệ Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ 

tịch UBND cấp huyện về thành 

tích thi đua theo chuyên đề 

30 NGUYỄN VĂN 

THẠCH 

Đồng Văn Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể 

lao động tiên tiến” 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


